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LỚP CHẤT LƯỢNG CAO 

TRUNG TÂM BÁCH KHOA HÀ NỘI 

Đề số 23  

THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 

Thời gian làm bài: 50 phút 

(40 câu trắc nghiệm) 

        Họ tên thí sinh:  

Đề thi và đáp án có trên trang web của thày: vatlyhanoi.com 

Cho các hằng số 
34h 6,625.10 J.s , 

8c 3.10 m / s , 31

em 9,1.10 kg , 
19e 1,6.10 C , 23

AN 6,022.10 , 

21u 931,5MeV / c , 
2g 10m/ s . 

Câu 1: Trong dao động điều hoà giá trị gia tốc của vật 

A. tăng khi giá trị vận tốc của vật tăng.                    B. giảm khi giá trị vận tốc của vật tăng. 

C. không thay đổi.                   D. tăng hay giảm tuỳ thuộc vào giá trị vận tốc đầu của vật lớn hay nhỏ. 

Câu 2: Một vật năng 500g dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 20cm và trong khoảng thời gian 3 phút vật 

thực hiện 540 dao động. Cho 
2
  10. Cơ năng của vật là: 

A. 0,2025J            B. 0,9J        C. 9.10-2 J           D. 2,025J 

Câu 3: Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau đặt trong chân không, cách nhau 1 khoảng 5 cm, giữa 

chúng xuất hiện lực đẩy F = 1,6.10
-4

N. Hãy xác định độ lớn của 2 điện tích điểm trên?                                                    

A. 6,67nC   B. 667nC                            C. 66,7nC                                D. 6670 nC   

Câu 4: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm R,L,C không phân nhánh (cuộn dây thuần cảm ), điện trở 

thuần R = 100 ;  ZL ; ZC = 200 . Tổng trở của đoạn mạch điện 100 2  . Cảm kháng là             

A. 10
3 3  .                         B. 100                         C. 50 .                            D. 200 2  . 

Câu 5: Cường độ tức thời của dòng điện trong mạch dao động là i = 0,05.sin2000t (A). Tụ điện trong mạch 

có điện dung C = 5μF. Độ tự cảm của cuộn cảm là: 

A. 5.10
-5

H   B. 0,05H   C. 100H      D. 0,5H 

Câu 6: Trong thí nghiệm hiện tượng quang điện trong, khi hiện tượng này xảy ra người ta đo được cường 

độ dòng điện chạy trong mạch là 2 mA. Tìm số hạt tải điện chạy qua mạch trong thời gian 3s là 

A. 7,5.10
16

         B.  1,875.10
16 

C. 3,75.10
16

          D.  2,875.10
16 

Câu 7: Để thực hiện thông tin trong vũ trụ, người ta sử dụng: 

A. sóng cực ngắn vì nó không bị tầng điện ly phản xạ hoặc hấp thụ và có khả năng truyền đi xa theo đường 

thẳng. 

B. sóng ngắn vì sóng ngắn bị tầng điện ly và mặt đất phản xạ nhiều lần nên có khả năng truyền đi xa. 

C. sóng dài vì sóng dài có bước sóng lớn nhất. 

D. sóng trung vì sóng trung cũng có khả năng truyền đi xa. 

Câu 8. Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau đặt trong chân không, cách nhau 1 khoảng 5 cm, giữa 

chúng xuất hiện lực đẩy F = 1,6.10
-4

 N. Để lực tương tác giữa chúng là 2,5.10
-4

N thì khoảng cách giữa 

chúng là bao nhiêu? 

A. 0,0399m                      B. 0,399m                   C. 0,099m                      D. 0,0399mm 

Câu 9.  Khi nói về tia 
 điều nào sau đây là đúng ?  

A. Tia 
  thực chất là êletron. 

B. Khi đi trong điện trường giữa hai bản tụ nằm ngang thì bị lệch về phía bản mang điện âm. 

C. Tia 
  không thể truyền đi được vài trăm mét trong không khí. 

D. Tia 
  phát ra từ hạt nhân với vận tốc gần bằng nhỏ 

Bài 10: Một mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện  với C, đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế u = 

220 2 cos100 t (V), dung kháng là 100Ω. Tìm điện dung C 

A. C =
100000

1
 (F),                         B.  C =

100

1
 (F),                         

 C. C =
1000

1
 (F),                          D. C =

10000

1
 (F) 
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Câu 11: Trong mạch dao động LC lý tưởng có biểu thức điện trường Eđ=
2

1
CUo

2 
cos

2
(10

5
π t+π/4). Pha ban 

đầu dòng điện trong mạch là? 

A. π/4    B. π/2                                  C. -π/4                                 D.3π/4  

Câu 12: Một khung dao động gồm một cuộn dây L và tụ điện C thực hiện dao động điện từ tự do. Điện 

tích cực đại trên một bản tụ điện là Qo = 10
-5

C và cường độ dòng điện cực đại trong khung là Io = 10A. Chu 

kỳ dao động của khung dao động là: 

A. 6,28.10
7
s     B. 62,8.10

6
s          C. 0,628.10

-5
s         D. 2.10

-3
s 

Câu 13. Một vật dđđh có phương trình: x = 5.cos(2  t )(cm). Quãng đường chuyển động của vật trong 

2s bằng 

A.40cm.                 B. 60cm.                      C.40mm.                               D.40m. 

Bài 14: Tại một điểm A có mức cường độ âm là LA = 70dB. Biết cường độ âm chuẩn là Io= 10
-10

 W/m
2
. 

Tính cường độ âm IA của âm tại đó 

  IA = 1 W/m
2
                             IA = 0,1 W/m

2
                    

  IA = 0,2 W/m
2
                            đáp án khác 

Câu 15:  Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm 5mH và tụ điện có điện dung 50 μF. Hiệu 

điện thế trên hai bản tụ điện là 5 2 V khi năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường. Năng lượng 

của mạch dao động là: 

A. 25mJ   B. 10
6
J   C. 2,5mJ        D. 0,25mJ 

Câu 16: Cho hai điểm A và B cùng nằm trên một đường sức của điện trường do một điện tích điểm q > 0 

gây ra. Biết độ lớn của cường độ điện trường tại A là 36V/m, tại B là 9 V/m. Xác định cường độ điện 

trường tại trung điểm M của AB.        

A.160V/m                          B.16 m/V                      C. 1,6V/m                        D. 16V/m 

Câu 17. Trong máy biến thế  

A. cuộn sơ cấp là phần cảm, cuộn thứ cấp là phần ứng.            

B. cuộn sơ cấp là phần ứng, cuộn thứ cấp là phần cảm.  

C. cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là phần ứng, lõi thép là phần cảm.          

D. cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là phần cảm, lõi thép là phần ứng. 

Câu 18: Moät ñieän tích ñieåm q = -4. 10
-8

C di chuyeån doïc theo chu vi cuûa moät tam giaùc MNP, vuoâng taïi P, 

trong ñieän tröôøng ñeàu, coù cöôøng ñoä 200 V/m. Caïnh MN = 10 cm, MN  E


. NP = 8 cm. Moâi tröôøng laø 

khoâng khí. Tính coâng cuûa löïc ñieän để q dòch chuyeån töø M  N.        

A. AMN= -8.10
-7

mJ                 B.AMN= -8.10
-7

J                C.AMN= -8.10
-7

V/m              D.AMN= 8.10
-7

J 

Câu 19: Mắc một cuộn dây hệ số tự cảm L có điện trở trong r = 100, nối tiếp với tụ điện có điện dung 

31,8 F .Hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch là u = 200 sin100 t(V). Điều chỉnh L (coi r không đổi) sao 

cho  cường độ dòng điện đạt cực đại. Giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại là: 

A. 2A.                                B. 
2

3
A.                                  C. 1A.                                    D. 2 A. 

Câu 20: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của điện tích theo hiệu điện thế trên 2 bản tụ trong mach dao động 

có hình dạng nào sau đây: 

A. Đường thẳng;                            B. Đường tròn;               

C. Đường elip;                                 D. Đường hypecbol 

Câu 21: Một bếp điện 200V-1000W được sử dụng ở hiệu điện thế xoay chiều hiệu dung U = 200V. Điện 

năng bếp tiêu thụ sau 2 giờ là  

A.2 kW.h                  B.2.10
6 

J                C.1 kW.h                      D.2000 J 

Câu 22: Đặt điện áp u = U0cos(100πt + π/3) (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, 

tụ điện có điện dung FC
5

10 3

  và cuộn cảm thuần có độ tự cảm H
1

L


 . Nếu nối tắt cuộn cảm thì điện áp 

hai đầu tụ điện có biểu thức )t100cos(2100uC  (V). Nếu không nối tắt cuộn cảm thì điện áp hai đầu 

cuộn cảm có biểu thức là 

http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=187#1
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A. )
2

t100cos(2200u L


  (V).   B. )

6

5
t100cos(2200u L


  (V). 

C. )
3

2
t100cos(2200uL


  (V).              D. )

3
100cos(2100


  tuL

 (V). 

Câu 23: Đặc điểm quan trọng của quang phổ liên tục là:  

A. Không phụ thuộc vào nhiệt độ cũng như vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.  

B. Không phụ thuộc vào thành thành phần cấu tạo nhưng phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.  

C. Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nhưng không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng. 

D. Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng. 

Câu 24. Cho mC là khối lượng của hạt nhân 
12
6 C ; mp = 1,0073u; mn = 1,0087u, 1u.c2 = 931MeV. Năng 

lượng liên kết riêng của hạt nhân 
12
6 C  

 bằng 7.405MeV.  Tìm mC 

 A.  mC = 12,00055u                 B. mC = 12,0055u   

 C.  mC = 12,055u                         D. mC = 12,000055u 

Câu 25. Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại có khối lượng 50g được treo vào cùng một điểm bằng 2 

sợi chỉ nhỏ không giãn dài 10cm. Hai quả cầu tiếp xúc nhau tích điện cho một quả cầu thì thấy hai quả cầu 

đẩy nhau cho đến khi 2 dây treo hợp với nhau một góc 60
0
. Tính điện tích mà ta đã truyền cho các quả cầu 

quả cầu. Cho g=10 m/s
2
.    

A. q=  1,13µC                B. q=   11,3µC            C. q=   113µC                  D. q=  11,3nC        

Câu 26: Nguyên tắc hoạt động mạch chọn sóng trong máy thu thanh dựa trên hiện tượng: 

A. Giao thoa sóng.                B. Sóng dừng. 

C. Tổng hợp hai dao động điện từ bất kỳ.                D. Cộng hưởng dao động điện từ. 

Câu 27: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với chu kì T, quỹ đạo chuyển động thẳng bằng 8cm, 

trong thời gian một phút vật thực hiện được 180 dao động toàn phần. Trên quãng đường vật đi được 4cm 

thì tốc độ trung bình lớn nhất của vật là.  

A. 74cm/s     B. 76cm/s     C. 72cm/s        D. 72m/s 

Câu 28: Hạt nhân 92U
238

 sau một số lần phân rã α và β- biến thành hạt nhân chì 82Pb
206

 bền vững. Hỏi quá 

trình này đã phải trải qua bao nhiêu lần phân rã α và   ?  

A. 6 lần phân rã α và 8 lần phân rã                                   B. 12 lần phân rã α và 9 lần phân rã    

C. 8 lần phân rã α và 6 lần phân rã  
                                 D. 9 lần phân rã α và 12 lần phân rã  

 

Câu 29: Một vật thật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính. Ban đầu ảnh của vật qua thấu 

kính là ảnh ảo và bằng nửa vật. Giữ thấu kính cố định di chuyển vật dọc trục chính 100 cm. Ảnh của vật 

vẫn là ảnh ảo và cao bằng 1/3 vật. Xác định tiêu cự của thấu kính? 

A. f= 100 cm                           B. f= -100 cm                    C. f= 100m                   f= -100 mm 

Câu 30: Bắn một hạt prôtôn vào hạt nhât 7
3 Li đang đứng yên. Phản ứng hạt nhân tạo ra hai hạt X giống nhau 

có cùng tốc độ và hợp với phương chuyển động của prôtôn góc φ. Tỉ số độ lớn vận tốc của hạt X và của hạt 

prôtôn bằng 1/4. Cho khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u bằng số khối.  

Góc φ bằng 

A. 30
0
         B. 45

0
                 C. 60

0
   D. 90

0
. 

Câu 31: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, khoảng cách giữa hai khe a = 1mm, khoảng 

cách từ hai khe đến màn quan sát D=2m. Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ có bước sóng 

1 0,6 m   và 2 . Trong khoảng rộng L=2,4cm trên màn đếm được 33 vân sáng, trong đó có 5 vân sáng 

là kết quả trùng nhau của hai hệ vân. Tính 2  biết hai trong năm vân sáng trùng nhau nằm ở ngoài cùng 

của trường giao thoa. 

A.λ2 = 0,65 m .             B.λ2 = 0,55 m .    C.λ2 = 0,45 m .            D.λ2 = 0,75 m . 

Câu 32: Mắt viễn thị có điểm cực cận cách mắt 40 cm để nhìn rõ vật gần nhất cách mắt là 25 cm. Khi 

mang kính đặt sát mắt thì phải có độ tụ là: 

 A. D = -1,5 điốp     B. D = 1,5 điốp C. D = 3 điốp  D. D = -3 điốp. 

 Câu 33: Một đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần 100 3  , có độ tự cảm L nối tiếp với tụ điện có 

điện dung C = 0,00005/ (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều 
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0 os(100 )
4

u U c t V


   thì biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch 2 os(100 )
12

i c t A


  . Độ 

tự cảm của cuộn dây là: 

A. L = 0,4/ H.    B. L = 0,5/ H.         C. L = 0,6/ H.               D. L = 1/ H. 

Câu 34: Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc 1 và 2 = 0,4 m . 

Xác định 1 để vân sáng bậc 2 của 2 = 0,4 m  trùng với một vân tối của 1. Biết 0,4 m   1  0,76 m . 

A. 8/15 m .    B. 7/15 m .           C. 0,6 m .               D. 0,65 m . 

Câu 35: Người ta nhận về phòng thí nghiệm m(g) một chất phóng xạ A có chu kỳ bán rã là 192 giờ. Khi 

lấy ra sử dụng thì khối lượng chất phóng xạ này chỉ còn bằng 1/64 khối lượng ban đầu. Thời gian kể từ khi 

bắt đầu nhận chất phóng xạ về đến lúc lấy ra sử dụng là  

A. 36 ngày.                            B. 24 ngày.                          C. 48 ngày.                       D. 32 ngày. 

Câu 36: Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài nằm ngang. Hai điểm P và Q nằm trên sợi dây và cách 

nhau một khoảng 
5

4


 (  là bước sóng). Biết rằng phương truyền sóng trên dây từ P đến Q. Chọn kết luận 

đúng? 

A. Li độ của P và Q luôn trái dấu. 

B. Khi P có vận tốc cực đại thì Q cũng có vận tốc cực đại. 

C. Khi P ở vị trí biên dương thì Q ở vị trí biên âm. 

D. Khi P có li độ cực đại thì Q có vận tốc cực đại. 

Câu 37: Cho hai nguồn điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8cm dao động với phương trình u1 = u2 = 

10.cos40πt cm tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Đoạn thẳng MN = 4 cm trên mặt nước có chung 

đường trung trực với AB. Khoảng cách từ MN đến AB bằng 9,69cm. Hỏi trên đoạn MN có mấy điểm dao động 

với biên độ 8cm? 

A. 5.     B. 4 .             C. 6 .                   D. 8 . 

Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm 

thuần có cảm kháng ZL mắc nối tiếp. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; Z là tổng trở của 

mạch; i, I0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong 

đoạn mạch; uL , uR tương ứng là điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm, giữa hai đầu điện trở, osc  là hệ 

số công suất của đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây đúng? 
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Câu 39: Một mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 1,5 mH và một tụ xoay có điện dung biến 

thiên từ C1 = 50 pF đến C2 = 450 pF khi một trong hai bản tụ xoay một góc từ 0
0
 đến 180

0
. Biết điện dung 

của tụ phụ thuộc vào góc xoay theo hàm bậc nhất. Để mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 1200 m 

cần xoay bản động của tụ điện một góc bằng bao nhiêu kể từ vị trí mà tụ có điện dung cực tiểu? Cho 
2 10  . 

A. 99
0
.        B. 88

0
.              C. 121

0
.               D. 108

0
. 

Câu 40: Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có phương trình 

1 2 3, ,x x x . Biết 12 23 136cos( / 6); 6cos( 2 /3); 6 2 cos( / 4)x t x t x t           . Khi li độ của 1x đạt 1 

nửa giá trị cực đại thị li độ của 3x  có độ lớn bằng bao nhiêu 

       A.3 cm                                   B.0 cm                              C. 3 6 cm                        D.3 3 cm 

 

-----------------------------------HẾT----------------------------------- 

 


